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6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Hoạt động ngoài trời

Bài tập với thang dây

Hoạt động ngoài trời

Đôi chân thần tốc

Hoạt động ngoài trời

Thổi bóng vào rổ

Hoạt động Vui chơi

Vận động phối hợp 5

Hoạt động ngoài trời 

Ai nhanh hơn

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Công nghệ

Thiết kế mô hình tên lửa

Hình học

Ôn tập khối lăng trụ vuông, khối chóp 

nón

Dinh dưỡng

Chè khoai lang

Logic

Xếp hình logic kết hợp hình dạng và 

màu sắc

Làm quen chữ viết Tiếng việt

Chữ cái q, p

9:30 - 10:00

Hoạt động học tiếng Anh 

Language & Expression

 Solar system and more

New words: The Sun, the Earth, 

Jupiter, Mercury, Venus, Mars, Saturn, 

Uranus, Neptune

Hoạt động học tiếng Anh 

Song

 Planets Song

New words: The Sun, the Earth, 

Jupiter, Mercury, Venus, Mars, Saturn, 

Uranus, Neptune

Hoạt động học tiếng Anh 

Phonics

 Short vowel u

New words:  u - sun, up, jug, hug

Hoạt động học tiếng Anh 

Logical Thinking

 Position 

New words: next to, between

Hoạt động học tiếng Anh 

 Review

  Show and tell

10:00 -10:30
 Hoạt động cá nhân

 Rửa khay chén

Rèn luyện thể chất

Chạy vượt rào

Hoạt động với nước

Kết nối đồng đội

Hoạt động ngoài trời

Chơi tự do

Hoạt động với nước

Kết nối đồng đội 2

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
Số học

Làm quen với phép tính trừ bằng gậy đỏ

 Lịch thiệp nhã nhặn

Làm gì khi va phải người khác

Kỹ năng sống

Tập nhận biết nguy cơ đuối nước và 

phòng tránh

Cảm thụ văn học

Câu chuyện cát nóng

Môi trường tự nhiên                                              

Khám phá vũ trụ có những gì?

15:00 - 15:30
Giáo dục cảm xúc

Tha thứ

Hoạt động cá nhân 

Làm bài tập

Cảm thụ âm nhạc

Em làm công an tí hon

- Ôn tiết 1

- Vân động theo bài hát.

Mỹ Thuật - Hội họa 

Tô màu hệ mặt trời

Sinh hoạt cuối tuần                                            

Tâm thư gửi con

15:30- 16:00

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 1

Solar system and more

New words: The Sun, the Earth, 

Jupiter, Mercury, Venus, Mars, Saturn, 

Uranus, Neptune

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 2

Solar system and more

New words: The Sun, the Earth, 

Jupiter, Mercury, Venus, Mars, Saturn, 

Uranus, Neptune

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 3

 Short vowel u

New words:  u - sun, up, jug, hug

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 4

 Position 

New words: next to, between

Hoạt động học tiếng Anh 

Playtime Activity 5

  Review all the learned content

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

KẾ HOẠCH TUẦN  
Chủ Đề: Vũ trụ bao la
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo


